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PHẦN I: CHUNG (TỪ CÂU 1 ĐẾN 15) 

Câu 1: Chọn phương trình điều chế FeCl2 đúng:

A. Fe + Cl2 → FeCl2
B. Fe +2NaCl → FeCl2 +2Na
C. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu
D. FeSO4 + 2KCl → FeCl2 + K2​SO4
Câu 2: Oxit thuộc loại oxit bazơ là

A. Cr2O3
B. Fe2O3
C. CrO3
D. Al2O3
Câu 3: Phương trình hóa học nào sau đây đúng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ?
A. 3Cu +2FeCl3 
[image: image1.wmf]¾¾®

 3CuCl2 + 2Fe
B. Zn + 2CrCl3 
[image: image2.wmf]¾¾®

 ZnC12 +2CrCl2
C. Ba+ H2O ( dư) 
[image: image3.wmf]¾¾®

  BaO +H2
D. 2Fe + 3H2SO4 
[image: image4.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3  +3 H2.
Câu 4: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng.Trong loại nước cứng này có hoà tan chất nào sau đây?

A. Ca(HCO3)2 , MgCl2
B. CaCl2 , CaSO4
C. Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2
D. Mg(HCO3)2 , CaCl2
Câu 5: Nung nóng một hỗn hợp gồm Al và 15,2 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lit khí (đkc). Số mol NaOH đã phản ứng là (Al=27, Cr=52, O=16, Na=23, H=1)

A. 0,15.
B. 0,3.
C. 0,2.
D. 0,1.

Câu 6: Khí X làm đục nước vôi trong  và là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa axit. 

Khí X là :

A. CO
B. H2
C. SO2
D. O3
Câu 7: Cho dãy các kim loại : K , Fe , Cu , Al . Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là :

A. Al
B. K
C. Fe
D. Cu

Câu 8: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là (Al=27, H=1, Na=23, O=16)

A. 2,24 lít.
B. 6,72 lít.
C. 4,48 lít.
D. 3,36 lít.
Câu 9: Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X . Trung hoà dung dịch X cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Tính m. (Na=23, S=32, O=16, H=1)

A. 6,9 gam.
B. 2,3 gam.
C. 9,2 gam.
D. 4,6 gam.
Câu 10: Kim loại nào sau đây chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogenua?

A. Cr.
B. Fe.
C. Al.
D. Ca.
Câu 11: Nhôm oxit  không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. HNO3.
B. NaOH.
C. H2SO4.
D. NaCl.

Câu 12: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:

(a) Cho Cr(OH)3 vào dd NaOH.  


(b) Cho bột Fe vào dd AgNO3.

(c) Cho CaO vào nước.    


(d) Cho dd Na2CO3 vào dd CaCl2.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 13: Để nhận biết ba axit đặc nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là
A. Fe.
B. CuO.
C. Al.
D. Cu.
Câu 14: Trong bảng tuần hoàn, Fe thuộc nhóm

A. VIIIB
B. VIB
C. IIIA
D. IIA
Câu 15: Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Fe=56, Cu=64, H=1, O=16, S=32)

A. 6,8 gam.
B. 12,8 gam.
C. 11,2 gam.
D. 8,8 gam.
PHẦN II: DÀNH CHO BAN KHOA HỌC XÃ HỘI (TỪ CÂU 16 ĐẾN 24)  

Câu 16: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B nằm kế tiếp nhau trong nhóm IA. Lấy 7,2 gam X  hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 4,48 lít hiđro (đktc). A, B  là hai kim loại (Na=23, Li=7, K=39, Rb=85, Cs=133)

A. Li, Na.
B. Na, K.
C. K, Rb.
D. Rb, Cs.

Câu 17: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 18: Cho biết số hiệu nguyên tử Cr là 24. Vị trí của Cr (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 4, nhóm VIB.
B. chu kì 3, nhóm VIB.
C. chu kì 4, nhóm IB.
D. chu kì 3, nhóm IB.
Câu 19: Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp bột gồm 0,4 mol Fe và 0,3 mol S trong khí trơ, thu được khối lượng muối là:  (Fe=56, S=32)

A. 35,2
B. 17,6
C. 26,4
D. 20,8
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy.

B. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.

C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.

D. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử.

Câu 21: Cho 0,448 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là  (C=12, Ba=137, O=16, H=1)

A. 1,970
B. 3,940.
C. 1,182.
D. 2,364.

Câu 22: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là:
A. ns2np1.
B. ns1.
C. ns2.
D. ns2np2.
Câu 23: Thép là hợp kim sắt – cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó cacbon chứa khoảng:

A. trên 2% khối lượng.
B. 0,01 – 2% khối lượng.
C. 5 – 10% khối lượng.
D. không chứa cacbon.
Câu 24: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra V lít (đktc) khí N2 (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị V là (Mg=24, N=14)

A. 0,672.
B. 1,344.
C. 13,44.
D. 6,72.
----------- HẾT ----------
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